BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIẶT SẤY, HẤP, TẨY ÁO, QUẦN
	1/ GIẶT, SẤY, GẤP ÁO, QUẦN:

	Stt
	Kg
	Thành tiền (VNĐ)

	1.
	1kg- 2kg
	20.000

	2.
	Từ 3kg – trở lên
	12.000/kg

	2/GIẶT MÀN, RÈM CỬA:
	Bao gồm chi phí tháo, lắp. Bảng giá không áp dụng đối với ngày lễ, tết.

	Stt
	Kg
	Thành tiền (VNĐ)

	1. 
	Rèm cửa > 10 kg
	45.000 Vnđ/kg

	
	Rèm cửa < 10 kg
	50.000 Vnđ/kg

	3/ BẢNG GIÁ GIẶT KHÔ (HẤP):

	Stt
	[bookmark: _GoBack]Bộ
	Thành tiền VNĐ

	1.
	Vest Nam
	125.000

	2.
	Vest Nữ
	100.000

	3.
	Áo nam/ nữ
	60.000

	5.
	Áo sơ mi, áo thun 
	20.000

	7.
	Quần tây/Jeans
	30.000

	8.
	Bộ áo dài
	130.000

	9.
	Đầm ngắn – dài
	70.000 – 100.000

	10.
	Váy ngắn – dài
	40.000 – 60.000

	11.
	Mền mỏng – dày
	80.000 – 100.000



Ghi chú: 
· Giá trên đã bao gồm nước giặt + xả vải, giặt, sấy, xếp áo, quần và giao trả áo, quần.
· Giặt riêng biệt cho mỗi khách hàng (1 load/1 máy giặt) 1 mẻ 1 máy giặt.
· Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự co rút, vết bẩn, bạc, bay màu hay bất cứ hư hỏng nào do chất liệu vải gây ra.
· Trong quá trình giặt ủi, nếu có phát sinh hư hỏng thì số tiền bồi thường sẽ tùy thuộc vào mức độ hư hỏng của mặt hàng (không vượt quá 10 lần phí giặt mặt hàng đó và số tiền bồi thường tối đa là 1.000.000 VNĐ).
· Giao, nhận 2 chiều, 6.000 Vnđ/km nội thành.
